
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV

Tất cả các khu vực - Ngày :29-01-2025

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN BẮC - HOA TIÊU IV

Số 
TT

Ghi 
chú

Họ tên hoa 
tiêu thực tập

Hạng 
hoa 
tiêu

Họ tên

Hoa tiêu dẫn tàuVị trí dự 
kiến dẫn 

đến

Vị trí tàu 
đang neo 

đậu

Chiều 
dài 
lớn 
nhất 
(LOA)

Tổng 
dung 
tích 

(GRT)

Quốc tịchTên TàuPOB

Khu vực Đà Nẵng

 238 51.06806:00 CRYSTAL 
SYMPHONY

Trần Thanh Nhung TS4P/S1 NHBAHAMAS

 172 17.51511:00 HAIAN ROSE Phạm Đình Thi TS3P/S2 NHVIET NAM

 99 3.60314:00 LADY VALENCIA Lê Văn Thịnh PVGASP/S3 H3PANAMA

 238 51.06818:00 CRYSTAL 
SYMPHONY

Hoàng ViệtP/S TS44 NHBAHAMAS

 200 25.53519:00 MERATUS 
JIMBARAN

Hoàng Việt TS4P/S5 NHPANAMA

 172 17.51520:00 HAIAN ROSE Hoàng ViệtP/S TS36 NHVIET NAM

 172 17.51521:00 INTERASIA 
ADVANCE

Hoàng Việt TS3P/S7 NHSingapore

Khu vực Thừa 
Thiên Huế

 147 10.27506:00 ĐÔNG BẮC 22-06 Hoàng ViệtP/S Bến số 1 
Chân Mây

8 NHVIET NAM

 317 121.87807:00 CELEBRITY 
SOLSTICE

Hoàng Việt Bến số 1 
Chân Mây

P/S9 NHMalta

 155 13.82513:00 XIANG LONG Hoàng ViệtP/S Bến số 2 
Chân Mây

10 NHPANAMA

 317 121.87819:30 CELEBRITY 
SOLSTICE

Phạm Đình ThiP/S Bến số 1 
Chân Mây

11 NHMalta

Khu vực Quảng 
Nam

 170 18.82612:00 CNC PLUTO Hồ Quang Tùng Tam HiệpP/S12 H1Malta

Khu Vực Quảng 
Ngãi

 90 1.94702:30 TRONG TRUNG 
09

Đặng văn DiệnP/S J413 NHVIET NAM

 84 1.69403:30 HOANG HA STAR Đặng văn Diện J4P/S14 NHVIET NAM

 120 5.56605:00 VIỆT THUẬN 
10-05

Đỗ Văn LợiP/S Hòa Phát 
3

15 NHVIET NAM

 229 44.02806:00 ANDROMACHE Đỗ Văn LợiP/S Hòa Phát 
5

16 NHMARSHAL
L ISLANDS

 225 40.60507:00 EAST ACE Đỗ Văn Lợi Hòa Phát 
10

P/S17 NHPANAMA

 112 5.19907:00 LONG PHU 16 Đặng văn DiệnP/S J218 NHVIET NAM

 82 1.59908:00 HÀ THẢO 27 Đặng văn DiệnP/S J319 NHVIET NAM

 99 2.93409:00 THALEXIM OIL Đặng văn Diện J3P/S20 NHVIET NAM

 180 19.46010:00 VIỆT THUẬN 
30-05

Phạm Quốc Dân Hòa Phát 
5

P/S21 NHVIET NAM

 168 13.69711:00 VIỆT THUẬN 
215-06

Phạm Quốc Dân Hòa Phát 
5

P/S22 NHVIET NAM

 245 57.67214:30 PVT MERCURY Phùng Tấn SáuP/S Phao 
SPM

23 NHVIET NAM

 84 1.69415:30 HOANG HA STAR Lê Văn HòaP/S J424 H3VIET NAM

 84 1.99216:30 ALL MARINE 09 Lê Văn Hòa J4P/S25 H3VIET NAM



 180 23.71317:00 WECO KAROLINE Phạm Quốc DânP/S Bến 7 
Cảng tổng 
hợp Hòa 

Phát

26 NHPANAMA

 115 8.08119:30 UNIPOWER Phạm Quốc DânP/S Bến 6 
Cảng tổng 
hợp Hòa 

Phát

27 NHPANAMA

 92 2.99920:00 SEAGULL 09 Lê Văn HòaP/S Hòa Phát 
1

28 H3VIET NAM

 99 2.93420:00 THALEXIM OIL Lê Văn HòaP/S J329 H3VIET NAM

TL. GIÁM ĐỐC

Đà Nẵng, Ngày 29 tháng 1 năm  2025

TRƯỞNG PHÒNG HOA TIÊU- PHƯƠNG TIỆN

Hoàng Việt


